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DẪN NHẬP

Theo dòng tư tưởng xuyên suốt của Phật giáo trải dài từ thời kỳ nguyên thủy
đến đại thừa, giáo lý Phật giáo dần đưa chúng sinh từ đời sống xuất thế, du cư
trong rừng núi an yên tu tập tự chứng tự độ đến đời sống định cư nhập thế tự lợi
lợi tha. Đây cũng là sự khác biệt giữa các thời kỳ, các trường phái Phật giáo.
Phật giáo nguyên thủy nêu cao tư tưởng phải độc cư thiền định, giải thoát tự
thân. Phật giáo đại thừa đề cao “tinh thần nhập thế”, tính “phóng khoáng”, tính
“không” đả phá “chấp trước” mang đậm chất “thần thánh hóa” và đề cao “vai
trò bồ tát”.

NỘI DUNG

1. Nguồn gốc của Đại thừa Phật giáo

Nhắc tới sự phát triển của Phật giáo, mọi người điều biết rằng Phật giáo được
chia làm ba thời kỳ đó là, Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo bộ phái và Phật giáo
đại thừa. Vậy do đâu mà có sự phân chia này, là để thích ứng với từng điều kiện
hoàn cảnh môi trường và sự dung hòa của Phật giáo theo từng giai đoạn. Khi
đức Phật còn tại thế, Ngài là người đứng ra lãnh đạo tăng đoàn và chịu trách
nhiệm với tăng đoàn trong việc hoằng dương chính pháp, thời này gọi là Phật
giáo nguyên thủy. Sau khi Phật diệt độ, các đệ tử của Phật là người có trách
nhiệm duy trì và xiển dương giáo pháp của thầy mình, tuy nhiên mỗi người lại
có mỗi tư tưởng khác nhau, một cách làm khác nhau từ đó hình thành thời Kỳ
Phật giáo bộ phái, để cải cách những cố chấp và giải quyết những mâu thuẩn về
tư tưởng của các thời kỳ Phật giáo trước đó, tư tưởng Phật giáo Đại thừa ra đời,
trong đó có quan điểm về bồ tát là tiêu biểu nhất. Về mặt lịch sử hay kinh điển
Phật giáo đại thừa thì xuất hiện vào khoảng sau Phật nhập diệt 500 năm, nhưng
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tư tưởng Phật giáo đại thừa xuất hiện từ khi đức Phật giác ngộ giải thoát dưới
cội cây Bồ đề[1] Cho nên nguồn gốc của tư tưởng bồ tát Đại thừa xuất phát từ
trong kinh Nguyên thủy, ví như tinh thần cứu khổ của Bồ Tát Quan Âm chịu ảnh
hưởng từ tư tưởng kinh Điển Tôn “Phật đáp Ban-giá-dực: Đại Điển Tôn lúc đó là
ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy. chính thân ta đó vậy. Lúc bấy giờ, gái trai cả
nước mỗi khi đi lại cử động, có điều gì nguy khốn, họ liền cất tiếng niệm: Nam
mô Đại Điển Tôn, vị tể tướng của bảy vua. Nam mô Đại Điển Tôn, vị tể tướng
của bảy vua. Niệm đế ba lần như vậy”[2]. Cũng vậy, Thường Bất Khinh Bồ Tát
trong kinh Pháp Hoa với đức hạnh khiêm cung, nhẫn nhục cũng có nguồn gốc từ
Kinh nguyên thủy, kinh tương ưng IV, phẩm channa, kinh puna giống với kinh
tạp A hàm số 311. Đức Phật dạy Phú Lâu Na khi gặp cảnh bất như ý trong khi đi
giáo hóa, như gặp phải người hung dữ, nói lời hung ác nóng nảy thô bạo, hủy
nhục, đánh đập, ném đá… cho đến sát hại sinh mạng thì ông sẽ làm như thế
nào, đối với từng trường hợp Phú Lâu Na luôn giữ được bình tĩnh và nhẫn nhục
“cũng thế, giá trị của Phật pháp là đoạn trừ phiền não đưa người đến giác ngộ
và giải thoát, nên bất cứ kinh gì, sách gì hàm chứa ý nghĩa này đều được gọi là
Phật pháp. Phật pháp không có sự phân chia tiểu thừa và đại thừa, cũng không
có sự phân chia giữa phái này với phái khác, nếu có đi chăng nữa cũng chỉ là
phương tiện giáo dục mang tính “ứng cơ thuyết giáo” tùy theo trình độ căn cơ
không đồng của mọi người mà thiết lập giáo pháp khác nhau, nhưng đều có
mục đích chung là giúp cho người đó giác ngộ và giải thoát[3]

2. Điểm dị biệt giữa Bồ Tát trong Kinh Nguyên thủy và
Bồ Tát trong Kinh Đại thừa

Bồ tát là tiếng dịch âm của từ Boddhisattva, trong đó bồ đề (Boddhi) có nghĩa
giác ngộ, tát đỏa (sattva) là chúng sinh. Do đó bồ tát có nghĩa là chúng sinh cầu
được giác ngộ, cho nên bất bỳ ai muốn phát tâm thành Phật đều gọi là bồ tát[4]

2.1. Quan điểm về Bồ Tát trong Kinh Nguyên thủy

Bồ tát trong các mẫu chuyện tiền thân trong kinh tiểu bộ cho ta thấy họ là
những người chưa chứng đắc quả vị, chưa giác ngộ “thuở trước, này các tỳ
kheo, khi ta chưa giác ngộ, chưa chứng Chính Đẳng Giác, khi còn là Bồ Tát”[5]
chỉ là con người phát tâm làm lợi lạc cho chúng sinh mà thôi. Hay là hiện thân
của một loài nào đó ví như con tắc kè trong truyện 141 con tắc kè (tiền thân
godha), chuyện con nai chúa, …

Như vậy danh từ Bồ Tát được sử dụng đầu tiên trong những câu chuyện tiền
thân của Đức Phật (Jataka Stories hay Bổn Sinh), mô tả đức Phật trên con đường
hành đạo để trở thành một vị Phật. Bồ Tát Đạo được coi như là nền móng căn
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bản của sự thực hành để đạt đến mục đích cuối cùng của Phật Giáo và chỉ có Bồ
Tát mới có thể trở thành Phật.

Khi nhìn vào hình tượng của đức Phật và bồ tát bên cạnh Phật, ta dễ dàng biết
được đây thuộc trường phái nào nguyên thủy hay đại thừa, nếu hai vị bồ tát là
Đại trí Văn Thù Sư Lợi bồ tát và Đại Hạnh Phổ Hiền bồ tát thì đây thuộc Phật
giáo nguyên thủy. Tuy nhiên trong nguyên thủy khái niệm về bồ tát là người
xuất gia, nhưng hai vị bồ tát này lại mang hình tướng của người cư sĩ với đầu
tóc dài, đeo phục sức trên mình. Điều đó cho thấy sự vô chấp về hình tướng
xuất gia hay tại gia, như vậy trong tư tưởng nguyên thủy đã mang mầm mống
của tư tưởng đại thừa.

2.2. Quan điểm về Bồ Tát trong Kinh Đại Thừa

Kinh điển của Phật giáo đại thừa rất nhiều, phàm những kinh chứa đựng tinh
thần phóng khoáng, đả phá sự chấp trước, đề cao tính “không”, và mang đậm
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tinh thần nhập thế thì đó là tư tưởng kinh đại thừa. Tiêu biểu như kinh Hoa
Nghiêm, Kinh Bát Nhã, Kinh Pháp Hoa, Kinh Duy Ma Cật…

Kinh Hoa Nghiêm phát xuất từ Ấn Độ, nhưng phát huy mạnh mẽ ở Trung Hoa và
Nhật Bản, và được coi như là một trong những Kinh chính yếu của Phật Giáo Đại
Thừa. Trong Kinh Hoa Nghiêm diễn tả những sự khám phá và đường lối thực
hành khác nhau của những vị Đai Bồ Tát. Để đạt được quả vị Bồ Tát vị ấy phải
tu chứng 52 giai vị, (Thập tín vị, Thập trụ vị, Thập hành vị, Thập hồi hướng vị,
Thập địa vị, Đẳng giác, Diệu giác)

Kinh Diệu Pháp Liên hoa (kinh Pháp Hoa), Kinh Duy Ma Cật là những bản kinh
đề cao vai trò bồ tát, những vị bồ tát trong kinh không giới hạn về hình tướng
cũng như giới tính, mà tùy theo căn cơ trình độ của chúng sinh để thị hiện với
hình tướng đáng được độ.

Sở dĩ hình thức bồ tát cư sĩ trong tư tưởng đại thừa được đề cao bởi vì, Phật giáo
trong thời bấy giờ có dấu hiệu hủ hóa trong tầng lớp tăng sĩ, họ chỉ lo cho đời
sống vật chất, khư khư lo giải thoát cho bản thân, bỏ rơi nhiệm vụ hoằng dương
chính pháp, thay vào đó người cư sĩ lại nổi lên chiếm vị trí trong việc hoằng
dương chính pháp, làm lợi ích cho quần chúng, nên trong giai đoạn này người cư
sĩ được chú trọng. Vì thế đặc trưng của Phật giáo đại thừa là chỉ biết nghe theo
và làm theo những gì Phật đã dạy, không nghe và làm theo bất cứ ai, dù người
đó là ai, mệnh danh là gì chứng quả gì nhưng cũng không rập khuôn theo chữ
nghĩa, khi ý nghĩa của nó đã thay đổi theo thời gian và không gian[6]. Cũng vậy
bồ tát theo tư tưởng đại thừa luôn tồn tại dưới nhiều hình thức, thân nam, thân
nữ, tại gia cũng như xuất gia đều có đủ.

3. Phương pháp tu tập của Bồ tát trong Phật giáo Đại
thừa

Bồ tát vừa mới phát tâm thường thực hành Thập Thiện nghiệp đạo, đoạn trừ
Thập Ác, đây không chỉ là hạnh nguyện của bồ tát mà còn là con đường để đi
đến thành Phật[7]. Sau khi được thuần thục rồi bồ tát lại tiến sâu hơn vào tứ
nhiếp pháp, lục độ ba la mật, đây cũng là điểm khác biệt giữa bồ tát và phàm
phu.

Nếu trong Phật giáo nguyên thủy A la hán là quả vị cao nhất trong tứ quả (Tu
đà hoàn, tư đà hàm, A na hàm và A la hán) không còn quả vị nào khác “này các
Tỳ kheo, có Tỳ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn,
các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã
tận trừ hữu kiết sử, chính trí giải thoát”[8] Đức Phật là một bậc A la Hán “Này
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các Tỳ kheo, Như Lai là bậc A-la-hán, Chính Ðẳng Giác…” Thì quan điểm của đại
thừa Phật giáo cho rằng tứ quả thuộc Thanh văn thừa, cần phải tu tập tích lũy
công đức mới thành tựu quả vị Duyên Giác, từ đó tiếp tục tu tập, mới thành tựu
Bồ Tát thừa, cuối cùng mới thành Phật[9]. Chính vì khái niệm về Bồ tát trong
nguyên thủy và đại thừa khác nhau nên phương pháp tu tập cũng khác nhau.
Trong kinh nguyên thủy, vị bồ tát phải là người xuất gia, thực hành 10 Ba La
Mật đó là bố thí Ba la mật, trì giới ba la mật, kham nhẫn ba la mật, tuệ ba la
mật, lực ba la mật, nguyện ba la mật, chân thật ba la mật, xuất gia ba la mật,
tâm từ ba la mật, xả ba la mật.[10] nhưng trong những mẫu chuyện tiền thân
của Đức Phật không đề cập đến vị bồ tát xuất gia. Còn giáo lý đại thừa khích lệ
bồ tát sớm hòa nhập vào xã hội để giáo hóa chúng sinh lấy tứ vô lượng tâm, tứ
nhiếp pháp làm phương tiện đặt trên cơ sở sáu ba la mật nó gắn liền với công
tác nhập thế cứu độ chúng sinh. Lục độ Ba La Mật (Sad-paramita), là bố thí Ba
la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn Ba la mật, thiền định
Bala mật và trí tuệ Ba la mật, đó là hành trang của Bồ Tát (Boddhi-sattva) là
pháp tu của Phật giáo Đại thừa (Mahayana) dùng Sáu Ba La Mật này làm
phương tiện độ sinh[11]. Trong đó bố thí Ba la mật nghĩa là giúp đỡ người khác
trên tinh thần bình đẳng “Bồ Tát bố thí, đẳng niệm oán thân”[12], bố thí còn
mang ý nghĩa xả, làm phương tiện để bồ tát gần gũi chúng sinh, rất ít được đề
cập trong giáo lý nguyên thủy vì trong phật giáo nguyên thủy không đặt nặng
vấn đề hoằng pháp lợi sinh, trong khi bố thí là việc làm cần thiết của Bồ tát. Bố
thí có tài thí, pháp thí và vô úy thí. Trì giới Ba la mật theo tinh thần của Bồ tát
tức không chấp chặt vào giới điều (không chấp vào giới tướng) mà làm tất cả
các việc trên tinh thần làm lợi cho chúng sinh trên tinh thần vô tham vô sân và
vô si. Nhẫn nhục Ba la mật, quan điểm về nhẫn nhục của nguyên thủy và đại
thừa có điểm khác nhau, nếu trong nguyên thủy kham nhẫn là để có lợi cho bản
thân trong việc tu tập “thế nào là các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn
trừ? Này các Tỳ kheo, ở đây, có Tỳ kheo như lý giác sát, kham nhẫn lạnh, nóng,
đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát;
kham nhẫn những cách nói mạ lị phỉ báng. Vị ấy có tính kham nhẫn các cảm thọ
về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, không sung
sướng, không thích thú, chết điếng người”[13] thì kham nhẫn trong Phật giáo
đại thừa lại mang ý nghĩa nhẫn chịu những nghịch cảnh của con người như vị bồ
tát Thường Bất Khinh thường nói “Tôi chẳng dám khinh quý Ngài, quý Ngài đều
sẽ làm Phật. dù trong hàng tứ chúng có người lòng bất tịnh sinh giận hờn,
buông lời ác mắng nhiếc…trải qua nhiều năm như vậy, thường bị mắng nhiếc
nhưng bồ tát chẳng sinh lòng giận hờn…”[14]. đó mới là tinh thần nhẫn nhục
của bồ tát theo tư tưởng đại thừa. Tinh tấn Ba la mật, là điều kiền cần của một
hành giả trên đường tu học, đối với người thực hành hạnh Bồ tát tinh tấn lại
càng quan trọng hơn vì trên đường hành đạo có nhiều thử thách nếu không tinh
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tấn thì lâu dần sự lười biếng dễ lôi kéo và không thể duy trì mãi sơ tâm ban đầu.
Thiền định Ba la mật giúp Bồ tát giữ được tâm định tĩnh trong hoàn cảnh xô bồ
náo loạn đầy cám dỗ của xã hội, thiền là một trong ba pháp môn căn bản (tam
vô lậu học- giới, định, tuệ) trong giáo lý nhà Phật để hành giả đạt được giác
ngộ, Niết Bàn. Trí tuệ Ba la mật là cách hiểu rốt ráo các vấn đề, có trí tuệ vị bồ
tát thực hành các hạnh nguyện của mình như bố thí, trì giới, hay nhẫn nhục…
đúng với tinh thần lợi sinh, không bị lợi dụng bởi một số kẻ có tâm địa xấu sa.
Quả thật “sáu ba la mật là con đường của bồ tát, là ánh sáng là bó đuốc, là trí
tuệ…”[15].Tuy phương pháp tu tập có khác, xuất phát điểm của hành giả có
khác, nhưng chung quy lại là bồ tát thì đều có chung cùng một mục đích, đó là
đều có lòng đại bi vô lượng, hạnh nguyện độ sinh vô cùng, sẵn sàng chịu khổ
thay chúng sinh, muốn chúng sinh được hạnh phúc dù cho hi sinh cả thân
mạng.

4. Tinh thần Bồ Tát đạo

Bồ tát theo tinh thần của Phật giáo đại thừa là vị bồ tát đã giác ngộ rồi đem
những điều giác ngộ đó làm lợi ích cho chúng sinh[16]. Tùy theo hạnh nguyện
của mình, bồ tát xuất hiện dưới nhiều thân tướng khác nhau, nhằm hóa độ
nhiều đối tượng khác nhau, như bồ tát Điạ Tạng với hạnh nguyện vào địa ngục
để cứu độ chúng sinh “địa ngục vị không thệ bất thành Phật, chúng sinh độ tận
phương chứng bồ đề”[17]; Bồ tát văn thù với đại trí tuệ hàng phục những tà ma
ngoại đạo; bồ tát Quan Âm dưới thân tướng trang nghiêm là người nữ với lòng
đại bi ngài lại phân thân xuất hiện dưới nhiều thân tướng khác nhau, có thể là
nam hay nữ, quan hay dân (trong phẩm Phổ Môn kinh Pháp Hoa) và ở bất cứ
đâu có chúng sinh đau khổ ngài xuất hiện như người mẹ hiền che chở cho đàn
con thơ “Phật bảo Vô-Tận-Ý Bồ-Tát: “Thiện-nam-tử! Nếu có chúng sinh trong
quốc độ nào đáng dùng thân Phật được độ thoát thời Quán-Thế-Âm Bồ-Tát liền
hiện thân Phật vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Duyên-giác được độ thoát,
liền hiện thân Duyên-giác mà vì đó nói pháp… Người đáng dùng thân Chấp-Kim-
Cang thần được độ thoát, liền hiện thân Chấp-Kim-Cang thần mà vì đó nói
pháp.”[18] Hầu như trong cái nhìn của chúng ta Bồ tát phải là những người có
thần thông biết biến hóa, chứ không hề nghĩ rằng tinh thần Bồ tát luôn tồn tại
trong mỗi chúng ta. Trong đời sống thường nhật ngày nay vẫn luôn xuất hiện
nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, trên các trang báo hay các trang mạng vẫn
có những chuyên mục nêu lên những tấm gương đó, họ là những con người bình
thường sống trong xã hội, nhưng khi gặp những nghịch cảnh của người khác họ
sẵn sàng giúp đỡ, kể cả hi sinh tính mạng của mình. Tấm gương cao cả của Hòa
Thượng Thích Quảng Đức là tấm gương cao đẹp nhất để lại cho hậu thế, được
người đời tôn xưng ngài là vị Bồ tát hóa thân.
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Bồ tát muốn hóa độ chúng sinh, trước hết phải hoàn thiện bản thân sau mới làm
lợi cho người “tự lợi, lợi tha, giác hạnh viên mãn”. Quan điểm của đức Phật về
độ tha có nói như sau “Này Cunda, con người tự mình bị rơi vào bùn lầy, có thể
kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy, sự tình ấy không thể xảy ra. Này Cunda,
con người không tự mình rơi vào bùn lầy, có thể kéo lên một người rơi vào bùn
lầy, sự tình ấy có thể xảy ra. Này Cunda, con người tự mình không được nhiếp
phục, không được huấn luyện, không được hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể
nhiếp phục, huấn luyện và hoàn toàn giải thoát người khác, sự tình ấy không
xảy ra. Một người được nhiếp phục, được huấn luyện, được hoàn toàn giải thoát,
tự mình có thể nhiếp phục, huấn luyện, hoàn toàn giải thoát người khác, sự tình
ấy xảy ra.”[19]

Nhìn chung, khái niệm về Bồ Tát của mỗi thời kỳ nguyên thủy và đại thừa tuy có
khác nhau, phương thức tu tập cũng có khác, nhưng tựu trung lại thì hạnh
nguyện độ sinh của Bồ Tát chính là độ tha với lòng đại từ, đại bi, đại nguyện cứu
khổ chúng sinh “Thiện nam tử! Nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sinh
chịu các khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ tát này một lòng xưng danh. Quán Thế
Âm Bồ tát tức thời xem xét tiếng tăm kia, đều đặng giải thoát”[20]. Như vậy về
mặt bản chất của Phật pháp vẫn không thay đổi như nước hòa với sữa, cùng
một vị là vị giải thoát “ví như nước biển chỉ có một vị là vị mặn, cũng vậy này
Paharada, Pháp và luật của Ta chỉ có một vị là vị giải thoát”[21]

KẾT LUẬN

Trong thời kỳ Phật giáo nguyên thủy, bồ tát là người chưa chứng đắc quả vị chỉ
là người thường vì lòng đại bi vô tận mà nguyện làm tất cả mọi việc nhọc nhằn,
ngay cả hi sinh tính mạng mình để cho chúng sinh được hạnh phúc, an lạc thì vị
bồ tát theo quan điểm của đại thừa là người đã thành tựu quả vị bồ tát vì hạnh
nguyện độ sinh mà trở lại đời, ở trong đời làm tất cả mọi việc mà không bị đồng
hóa, không bị đời làm ô nhiễm, như bông sen được sinh ra từ bùn lớn lên từ bùn,
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nhưng tỏa hương thơm thanh khiết; vị bồ tát đi vào đời để làm lợi ích cho chúng
sinh với tinh thần đại từ bi, không phân biệt, bình đẳng đối với tất cả; hơn nữa vị
bồ tát trong tư tưởng đại thừa xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, có khi
là người tại gia như bồ tát Thích Quảng Đức, Duy Ma Cật… vị trưởng giả trong
kinh Pháp hoa, có khi là mẹ hiền Quan Âm với nhiều ứng thân hóa độ. Tuy có
phân biệt giữa đại thừa và nguyên thủy về quan điểm của bồ tát nhưng nhìn
chung giữa hai hệ tư tưởng này có điểm tương đồng đã là bồ tát thì luôn có
hạnh nguyện cứu khổ ban vui, đại từ bi, đại hỷ xả, một tinh thần nhập thế và
tinh thần này là tư tưởng xuyên suốt liên tục, là tư tưởng chủ đạo của Phật giáo.
Như vậy hễ ai có những suy nghĩ, tâm niệm thiện lành muốn làm điều thiện
giúp đỡ chúng sinh, sống với tâm lượng từ bi hỷ xả, người đó chính là bồ tát, bồ
tát ở quanh ta chứ không ở đâu xa, không phải cứ dùng thần thông biến hóa
mới gọi là bồ tát mà theo tinh thần của Phật giáo, bồ tát là người thực hành tứ
vô lượng tâm, lục độ ba la mật từ bi hóa độ vô cầu đó là chân bồ tát hạnh vậy.
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